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NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG  THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà  gu  n  h   hu  u ền 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông  gu  n Minh  oàn 

Ông Bùi Văn Khương. 

- Thư ký phiên tòa: Bà  gu  n  h    m V n -  hư      a án nh n   n 

 u n  ồng Bàng  thành phố  ải  h ng. 

-   i  i n  i n  i m s t nh n   n    n Hồng  àng  thành ph  H i 

 hòng tham gia phiên t à: Bà     h  B ch  u ền - Ki m sát vi n. 

 gà  21 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở  oà án nh n   n  u n  ồng Bàng  

thành phố  ải  h ng xét xử sơ th m công  hai vụ án thụ l  số: 14/2020/TLST-

KD M ngà  07 tháng 02 năm 2020 tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa  

th o  u  t đ nh đưa vụ án ra xét xử số: 16/2020/  XXS -KDTM ngày 21 tháng 

7 năm 2020 và  u  t đ nh hoãn phi n t a số: 14/2020/  S -KDTM ngày 07 

tháng 8 năm 2020  giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn HV (vi t tắt là  ông t  HV); 

đ a ch  trụ sở: Khu Công nghiệp A, xã B, huyện C, t nh  ồng Nai. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông D; đ a ch : Số 311 E, 

phường F   u n G  thành phố  à  ội là người đại  iện th o ủ   u ền của ngu  n 

đơn (theo Văn bản ủ   u ền số: 05/U /2019 ngà  15 tháng 11 năm 2019 của 

Công ty HV); có mặt. 

- Bị đơn:  ông t   ổ phần LS (vi t tắt là  ông t  LS); đ a ch  trụ sở: Km6 

 uốc lộ  , phường I   u n J  thành phố  ải  h ng.  

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông K; đ a ch : Số 68  ổ 7  phường L, 

 u n M  thành phố  à  ội là người đại  iện th o pháp lu t của b  đơn ( ổng Giám 

đốc  ông t  LS); vắng mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 h o  ơn  hởi  iện đề ngà  15-11-2019  được bổ sung bằng lời  hai tại các 

Bản tự  hai trong  uá trình giải  u  t vụ án và tại phi n t a  người đại  iện hợp 

pháp của ngu  n đơn là Công ty HV trình bày: 

Công ty HV và Công ty LS thực hiện hai hợp đồng mua bán hàng hóa, cụ 

th  như sau: 

Ngày 04-01-2016, Công ty LS đã      t xác nh n việc đặt mua     hàn lõi 

thuốc của  ông t  HV tại Văn bản báo giá     hàn lõi thuốc ngà  04-01-2016  số 

tham chi u:  W -160104V1.  h o đó  số hiệu     hàn lõi thuốc: SF-71 E71T-1C 

xuất xứ Việt  am    ch thước: 1 2mm; trọng lượng: 19 800  g  đơn giá: 34.590 

đồng  thành tiền: 684.882.000 đồng  thu  giá tr  gia tăng (10%): 68.488.200 đồng. 

Vì v    lô hàng tr n có tổng giá tr  là 753.370.200 đồng  thanh toán bằng điện 

chu  n tiền trong 60 ngà     từ ngà  giao hàng, giao hàng trong vòng 18 ngày sau 

 hi nh n được thư xác nh n  giao   ch nà  có hiệu lực từ ngà  15-01-2016. Sau khi 

nh n được xác nh n từ  ông t  LS, Công ty HV đã xuất hóa đơn giá tr  gia tăng 

ngày 13-01-2016 đối với lô hàng tr n với giá 753.370.200 đồng. 

Ngày 21-01-2016, Công ty LS ti p tục      t xác nh n việc đặt mua     hàn 

lõi thuốc của  ông t  HV tại Văn bản báo giá     hàn lõi thuốc ngà  21-01-2016, 

số tham chi u:  W -160121V1. Theo đó  số hiệu     hàn lõi thuốc: SF-71 E71T-

1C xuất xứ Việt  am    ch thước: 1 2mm; trọng lượng: 19 800  g  đơn giá: 34.470 

đồng  thành tiền: 682.506.000 đồng  thu  giá tr  gia tăng (10%): 68.250.600 đồng. 

Vì v    lô hàng tr n có tổng giá tr  là 750.756.600 đồng  thanh toán bằng điện 

chu  n tiền trong 60 ngà     từ ngà  giao hàng  giao hàng trong tuần thứ 3 của 

tháng 2 năm 2016  giao   ch nà  có hiệu lực từ ngà  30-01-2016. Sau  hi nh n 

được xác nh n từ  ông t  LS, Công ty HV đã xuất hóa đơn giá tr  gia tăng ngày 

25-02-2016 đối với lô hàng tr n với giá 750.756.600 đồng. 

 uá trình thực hiện hợp đồng   ông t  HV đã bán     hàn lõi thuốc cho Công 

ty LS đảm bảo số lượng  chất lượng  thời gian  đ a đi m giao hàng và đã xuất trình 

đầ  đủ hóa đơn giá tr  gia tăng cho  ông t  LS.  hưng đ n ngày 10-01-2018, Công ty 

LS mới ch  thanh toán cho  ông t  HV số tiền 150.000.000 đồng đối với đơn hàng 

ngày 04-01-2016. Vì v    tính đ n ngà  03-12-2018, Công ty LS chưa thanh toán cho 

Công ty HV số tiền 603.370.200 đồng đối với đơn hàng ngà  04-01-2016 và số tiền 

750.756.600 đồng đối với đơn hàng ngày 21-01-2016  tổng số tiền c n nợ t nh đ n 

ngày 03-12-2018 là 1.354.126.800 đồng th o Bi n bản đối chi u công nợ ngà  03-12-

2018 giữa  ông t  HV và Công ty LS. 

  n ngày 07-12-2018, Công ty HV có nh n được Văn bản số: 061/ V-KD 

ngày 07-12-2018 của Công ty LS về việc đề ngh  xin gia hạn thời hạn trả nợ và 

Công ty LS cam k t sẽ thanh toán đủ công nợ trong năm 2019. 
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 hưng đ n nay, Công ty HV đã nhiều lần đề ngh  Công ty LS thanh toán số tiền 

c n nợ  nhưng Công ty LS không có phương án thanh toán khoản nợ nêu trên cho Công 

ty HV. Vì v    các   u cầu  hởi  iện của  ông t  HV như sau: 

Buộc  ông ty LS phải thanh toán cho  ông t  HV số tiền nợ gốc là 

1.354.126.800 đồng. 

 ại hai giao   ch tr n   ông t  HV và Công ty LS chưa thỏa thu n về lãi suất 

phát sinh tr n số tiền ch m thanh toán.  hưng  o  ông t  LS  hông có phương án trả 

số tiền c n nợ như n u tr n cho  ông t  HV, nên Công ty HV   u cầu Công ty LS 

phải trả số tiền lãi phát sinh tr n số tiền ch m thanh toán th o mức lãi suất  u  đ nh 

tại  iều 306 Lu t  hương mại.  iện na    o hoàn cảnh  inh t  của  ông t  LS đang 

gặp  hó  hăn  n n  ông t  HV ch  t nh lãi suất phát sinh tr n số tiền  ông t  LS 

ch m thanh toán như n u tr n    từ ngà  03-12-2018 với mức lãi suất 10%/năm  cụ 

th  số tiền lãi là 232.458.434 đồng. 

 hư v    tổng số tiền  ông t  LS phải trả cho  ông t  HV t nh đ n ngày 21-8-

2020 là 1.586.585.234 đồng. 

Buộc  ông t  LS phải ti p tục trả số tiền nợ lãi phát sinh tr n số tiền nợ gốc 

ch m thanh toán    từ ngà  22-8-2020 th o mức lãi suất 10%/năm cho đ n  hi  ông 

ty LS thanh toán h t số tiền c n nợ cho  ông t  HV. 

B  đơn đã được   a án triệu t p hợp lệ đ n phi n t a lần thứ hai  nhưng tại 

phi n t a vắng mặt  hông có l   o.  rong  uá trình giải  u  t vụ án    a án đã tống 

đạt hợp lệ  hông báo về việc thụ l  vụ án  các Giấ  triệu t p   hông báo triệu t p  

 hông báo phi n họp  i m tra việc giao nộp  ti p c n  công  hai chứng cứ và h a 

giải   hông báo hoãn phi n họp  i m tra việc giao nộp  ti p c n  công  hai chứng cứ 

và h a giải và  hông báo   t  uả phi n họp  i m tra việc giao nộp  ti p c n  công 

 hai chứng cứ và h a giải cho b  đơn.  hưng b  đơn đều vắng mặt   hông có l   o 

và cũng  hông có    i n trình bà  về các   u cầu  hởi  iện của ngu  n đơn. Vì v    

vụ án thuộc trường hợp  hông ti n hành h a giải được. 

 ại thời đi m giao   t hợp đồng  ngu  n đơn và b  đơn  hông thỏa thu n về 

mức lãi suất phát sinh đối với số tiền ch m thanh toán n n   a án đã thu th p các 

văn bản trả lời về mức lãi suất nợ trong hạn và nợ  uá hạn của 03 ng n hàng thương 

mại cụ th  như sau:  g n hàng  hương mại  ổ phần  goại thương Việt  am lãi 

suất nợ trong hạn 10%/năm  lãi suất nợ  uá hạn bằng 150% lãi suất nợ trong hạn; 

 g n hàng  hương mại  ổ phần  ông thương Việt  am lãi suất nợ trong hạn là từ 

10%/năm đ n 10 5%/năm  lãi suất nợ  uá hạn bằng 150% lãi suất nợ trong hạn. 

 g n hàng  ông nghiệp và  hát tri n nông thôn Việt  am lãi suất nợ trong hạn là 

từ 9 5%/năm đ n 10 5%/năm  lãi suất nợ  uá hạn bằng 150% lãi suất nợ trong hạn. 

 Ki m sát vi n Viện  i m sát nh n   n  u n  ồng Bàng tham gia phi n t a 

phát bi u    i n: 
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  ăn cứ  iều 21 của Bộ lu t  ố tụng   n sự  thực hiện việc  i m sát việc 

tu n th o pháp lu t trong tố tụng   n sự  Viện  i m sát nh n   n  u n  ồng Bàng 

sau  hi nghi n cứu hồ sơ thấ  rằng:  h m phán đã xác đ nh về th m  u ền giải 

 u  t vụ việc   uan hệ pháp lu t tranh chấp cần giải  u  t  về tư cách tham gia tố 

tụng  về việc thu th p chứng cứ  về thời hạn gửi hồ sơ cho Viện  i m sát  việc cấp 

tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự và  hi có đương sự vắng mặt tại phi n t a  

việc tu n th o pháp lu t của  ội đồng xét xử  của đương sự tại phi n t a đã thực 

hiện th o đúng  ui đ nh của Bộ lu t  ố tụng   n sự.  

Về việc giải  u  t vụ án:  

 ăn cứ vào các điều 280  281  302  389  390  401  438 của Bộ lu t D n sự 

năm 2005; các điều 24  34  35  37  50, 55, 56, 306 của Lu t  hương mại;  iều 11 

 gh   u  t số 01/2019/  -     ngà  11-01-2019 của  ội đồng th m phán   a 

án nh n   n tối cao;  hoản 1  iều 30  đi m b  hoản 1  iều 35  đi m a  hoản 1 

 iều 39   iều 147   iều 227   iều 228 và  iều 273 của Bộ lu t  ố tụng   n sự; 

Ngh   u  t số 326/2016/UB V  14  ngà  30-12-2016  của Uỷ ban  hường vụ 

 uốc hội  đề ngh   ội đồng xét xử:  hấp nh n toàn bộ các   u cầu  hởi  iện của 

ngu  n đơn. Về án ph :  rả lại ngu  n đơn số tiền tạm ứng án ph  đã nộp. B  đơn 

phải nộp án phí kinh  oanh thương mại sơ th m th o  u  đ nh của pháp lu t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau  hi nghi n cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được th m tra tại phi n 

toà và căn cứ vào   t  uả tranh lu n tại phi n t a   ội đồng xét xử nh n đ nh: 

Về thủ tục tố tụng:  

 1  Về  uan hệ pháp lu t tranh chấp và th m  u ền giải  u  t:  ăn cứ  u  đ nh 

tại  hoản 1  iều 30  đi m b  hoản 1  iều 35  đi m a  hoản 1  iều 39 của Bộ lu t  ố 

tụng   n sự  tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa giữa  ông t  HV và Công ty 

LS thuộc th m  u ền giải  u  t của   a án nh n   n  u n  ồng Bàng. 

[2] Về việc vắng mặt của b  đơn: B  đơn đã được triệu t p hợp lệ đ n phi n 

toà lần thứ hai nhưng v n vắng mặt, không có lý do.  ăn cứ đi m b  hoản 2  iều 

227   hoản 3  iều 228 Bộ lu t  ố tụng   n sự   ội đồng xét xử ti n hành xét xử 

vắng mặt đối với b  đơn. 

 [3] Về hình thức và nội  ung: Văn bản báo giá     hàn lõi thuốc ngà  04-01-

2016  số tham chi u:  W -160104V1 và Văn bản báo giá     hàn lõi thuốc ngà  21-

01-2016  số tham chi u:  W -160121V1 được      t giữa  ông t  HV và Công ty 

LS tr n cơ sở tự ngu ện  hình thức và nội  ung của các Văn bản báo giá tr n đều phù 

hợp với  u  đ nh tại các điều 389  390  401  402 của Bộ lu t D n sự năm 2005 và 

các điều 24  34  35  37 của Lu t  hương mại. 

 [4] Về việc thực hiện hợp đồng:  uá trình thực hiện hợp đồng   ông t  HV đã 

bán sản ph m cho  ông t  LS đảm bảo số lượng  chất lượng  thời gian  đ a đi m giao 

hàng và đã xuất trình đầ  đủ hóa đơn giá tr  gia tăng cho Công ty LS đối với 02 đơn 
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hàng n u tr n.  hưng đ n ngày 10-01-2018, Công ty LS mới ch  thanh toán cho Công 

ty HV số tiền 150.000.000 đồng đối với đơn hàng ngà  04-01-2016. Vì v     ông t  

LS đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán đã thỏa thu n tại các Văn bản báo giá n u tr n. 

  nh đ n ngà  03-12-2018, Công ty LS ch m thanh toán cho Công ty HV số tiền 

603.370.200 đồng đối với đơn hàng ngà  04-01-2016 và số tiền 750.756.600 đồng đối 

với đơn hàng ngà  21-01-2016  tổng số tiền nợ gốc Công ty LS ch m thanh toán 

Công ty HV t nh đ n ngà  03-12-2018 là 1.354.126.800 đồng th o Bi n bản đối chi u 

công nợ ngà  03-12-2018 giữa  ông t  HV và Công ty LS.   n ngày 07-12-2018, 

Công ty LS đã gửi cho Công ty HV Văn bản số: 061/ V-KD ngày 07-12-2018 đề 

ngh  xin gia hạn thời hạn trả nợ và cam k t sẽ thanh toán đủ công nợ trong năm 2019. 

 hưng đ n nay, Công ty HV đã nhiều lần đề ngh  Công ty LS thanh toán số tiền c n 

nợ, nhưng Công ty LS không có phương án thanh toán khoản nợ nêu trên cho Công ty 

HV.  hư v     ông t  LS đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán và thời hạn thanh toán 

theo  u  đ nh tại các điều 280  281  302  438 của Bộ lu t D n sự năm 2005 và các 

điều 50, 55 của Lu t  hương mại. 

Về các   u cầu  hởi  iện của ngu  n đơn: 

[5]  ối với   u cầu  hởi  iện đề ngh    a án buộc b  đơn phải thanh toán cho 

ngu  n đơn số tiền nợ gốc là 1.354.126.800 đồng. Xét thấ   trong  uá trình giải  u  t 

vụ án và tại phi n t a, b  đơn đều vắng mặt  hông có l   o và cũng  hông có    i n 

trình bà  về các   u cầu  hởi  iện của ngu  n đơn. Số tiền nợ nêu trên đã được 

ngu  n đơn và b  đơn xác nh n tại Bi n bản đối chi u công nợ ngày 03-12-2018 và 

Văn bản số: 061/ V-KD ngày 07-12-2018 của b  đơn đề ngh  ngu  n đơn gia hạn 

thời hạn trả nợ. Vì v      u cầu  hởi  iện tr n của ngu  n đơn là có căn cứ và phù 

hợp với  u  đ nh tại các điều 280  281  302  438 của Bộ lu t D n sự năm 2005 và 

các điều 50, 55 của Lu t  hương mại  n n chấp nh n   u cầu  hởi  iện nà  của 

ngu  n đơn. Buộc b  đơn phải thanh toán cho ngu  n đơn số tiền nợ gốc là 

1.354.126.800 đồng. 

[6]  ại các Văn bản báo giá n u tr n ngu  n đơn và b  đơn  hông thỏa thu n 

về mức lãi suất phát sinh đối với số tiền ch m thanh toán.  hưng  o  ông t  LS 

không có    i n và phương án trả số tiền c n nợ cho  ông t  HV, nên Công ty HV 

  u cầu Công ty LS phải trả số tiền lãi phát sinh tr n số tiền ch m thanh toán theo 

mức lãi suất  u  đ nh tại  iều 306 Lu t  hương mại.  iện na    o hoàn cảnh  inh t  

của  ông t  LS đang gặp  hó  hăn  n n  ông t  HV ch  t nh lãi suất phát sinh tr n số 

tiền  ông t  LS ch m thanh toán như n u tr n    từ ngà  03-12-2018 đ n ngà  21-8-

2020 với mức lãi suất 10%/năm  cụ th  số tiền lãi là 232.458.434 đồng. Xét thấ   lãi 

suất nợ  uá hạn trung bình của 03 ng n hàng thương mại là: (10% x 150%) + (10% x 

150% + 10,5% x 150%)/2 + (9,5% x 150% + 10,5% x 150%)/2 = 45,375%/3= 

15 125%/năm. Việc ngu  n đơn   u cầu áp  ụng mức lãi suất 10%/năm đối với số 

tiền b  đơn ch m thanh toán là phù hợp với  u  đ nh tại  iều 306 Lu t  hương mại 

và  iều 11  gh   u  t số 01/2019/  -     ngà  11-01-2019 của  ội đồng th m 
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phán   a án nh n   n tối cao  n n chấp nh n   u cầu  hởi  iện của ngu  n đơn về 

việc buộc b  đơn phải trả số tiền lãi phát sinh tr n số tiền ch m thanh toán cho 

ngu  n đơn t nh từ ngày 03-12-2018 đ n ngà  21-8-2020 với mức lãi suất 10%/năm 

là 232.458.434 đồng và buộc b  đơn phải ti p tục trả số tiền lãi phát sinh tr n số tiền 

nợ gốc ch m thanh toán    từ ngà  22-8-2020 th o mức lãi suất 10%/năm cho đ n  hi 

b  đơn thanh toán h t số tiền c n nợ cho ngu  n đơn. 

[7  Về án ph   inh  oanh thương mại sơ th m: Do   u cầu  hởi  iện của 

ngu  n đơn được chấp nh n n n  hông phải nộp án ph   inh  oanh thương mại sơ 

th m.  rả lại ngu  n đơn  hoản tiền tạm ứng án ph  đã nộp là 27.900.000 đồng 

th o Bi n lai thu tạm ứng án ph   lệ ph   oà án số: 0008419 ngày 07-02-2020 của 

 hi cục thi hành án   n sự  u n  ồng Bàng  thành phố  ải  h ng. B  đơn phải 

nộp án ph   inh  oanh thương mại sơ th m là 59.597.557 đồng. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

  ăn cứ vào các điều 280  281  302  389  390  401  402  438 của Bộ lu t D n 

sự năm 2005; các điều 24  34  35  37  50, 55, 56, 306 của Lu t  hương mại;  iều 

11  gh   u  t số 01/2019/  -     ngà  11-01-2019 của  ội đồng th m phán 

  a án nh n   n tối cao;  hoản 1  iều 30  đi m b  hoản 1  iều 35  đi m a  hoản 

1  iều 39   iều 147   iều 227   iều 228 và  iều 273 của Bộ lu t  ố tụng   n sự; 

Ngh   u  t số 326/2016/UB V  14  ngà  30-12-2016  của Uỷ ban  hường vụ 

 uốc hội;  ui đ nh về mức thu  mi n  giảm  thu  nộp   uản l  và sử  ụng án ph  và 

lệ ph   oà án; 

Xử:  hấp nh n   u cầu  hởi  iện của ngu  n đơn. 

1. Buộc Công ty LS phải trả cho Công ty HV toàn bộ số tiền ch m thanh 

toán và số tiền lãi phát sinh t nh từ ngà  03-12-2018 đ n h t ngà  21-8-2020 là 

1.586.585.234 (một tỷ, năm trăm tám mươi sáu triệu, năm trăm tám mươi lăm nghìn, 

hai trăm ba mươi tư) đồng  trong đó: Số tiền ch m thanh toán là 1.354.126.800 (một 

tỷ, ba trăm năm mươi bốn triệu, một trăm hai mươi sáu nghìn, tám trăm) đồng  số tiền 

nợ lãi là 232.458.434 (hai trăm ba mươi hai triệu, bốn trăm năm mươi tám nghìn, bốn 

trăm ba mươi tư) đồng. 

2. K  từ ngà  ti p th o của ngà  xét xử sơ th m là ngày 22-8-2020, Công ty 

LS phải ti p tục ch u  hoản tiền lãi phát sinh của số tiền nợ gốc ch m thanh toán, 

th o mức lãi suất 10%/năm cho đ n  hi thanh toán xong nghĩa vụ trả nợ. 

3. Về án ph :  

-  rả lại Công ty HV  hoản tiền tạm ứng án ph  đã nộp là 27.900.000 (hai 

mươi bảy triệu, chín trăm nghìn) đồng th o Bi n lai thu tạm ứng án ph   lệ ph   oà 

án số: 0008419 ngày 07-02-2020 của  hi cục thi hành án   n sự  u n  ồng Bàng  

thành phố  ải  h ng.  
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- Công ty LS phải nộp án ph   inh  oanh thương mại sơ th m là  59.597.557 

(năm mươi chín triệu, năm trăm chín mươi bảy nghìn, năm trăm năm mươi bảy) 

đồng.  

 gu  n đơn có  u ền  háng cáo bản án trong thời hạn 15 ngà     từ ngà  

tu  n án. B  đơn có  u ền  háng cáo bản án trong thời hạn 15 ngà     từ ngà  nh n 

được bản án hoặc bản án được ni m   t. 

 rường hợp bản án   u  t đ nh được thi hành th o  u  đ nh tại  iều 2 Lu t 

Thi hành án   n sự thì người được thi hành  người phải thi hành án có  u ền thỏa 

thu n thi hành án   u ền   u cầu thi hành án  tự ngu ện thi hành án hoặc b  cưỡng 

ch  thi hành án th o  u  đ nh tại các  iều 6  7  7a  7b và 9 Lu t thi hành án   n 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện th o  u  đ nh tại  iều 30 Lu t thi hành án 

  n sự./. 

Nơi nh n: 
-    D  .  ải  h ng; 

- VKS D  .  ải  h ng; 

- VKS D.  u n  ồng Bàng; 

-  hi cục    DS.  u n  ồng Bàng; 

-  gu  n đơn; 

- B  đơn; 

- Lưu: V   hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

N    n Th  Th  H   n 

 


